
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 05-KTCT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D18_XD01 – Đợt tháng: 10/2020 (Từ 05/09/2019 đến 05/09/2020) 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH81800452 Nguyễn An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH81801361 Đặng Hoàng Bi 

3 DH81806388 Lê Hoàng Quốc Duy 

4 DH81800045 Võ Khánh Duy 

5 DH81801180 Lê Thanh Bình Dương 

6 DH81800051 Lê Đức Đạt 

7 DH81802302 Lê Nguyễn Trường Giang 

8 DH81801242 Trần Xuân Hậu 9.5   

9 DH81801447 Bùi Minh Hoàng Không nộp hồ sơ 

10 DH81802779 Nguyễn Đỗ Xuân Hoàng Huy 4.5   

11 DH81800900 Dương Trung Hưng 

Không nộp hồ sơ 

12 DH81802536 Phạm Đặng Hoàng Kha 

13 DH81808002 Lê Trần Nguyên Khang 

14 DH81802322 Trần Duy Khang 

15 DH81801078 Dương Huỳnh Anh Kiệt 

16 DH81800152 Trần Anh Kiệt 

17 DH81802728 Lê Tường Lâm 

18 DH81800702 Ma Long 

19 DH81802416 Nguyễn Hoàng Hồng Long 

20 DH81801062 Nguyễn Thiên Long 

21 DH81805053 Nguyễn Đắc Lương 

22 DH81800127 Nguyễn Hoài Nam 

23 DH81800200 Lê Huỳnh Nghĩa 

24 DH81802746 Trần Lê Hiếu Nghĩa 

25 DH81400930 Phan Vạn Ninh 

26 DH81806395 Hoàng Tấn Phát 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

27 DH81801898 Lâm Khả Phi 

Không nộp hồ sơ 

28 DH81805326 Mã Trường Phi 

29 DH81801966 Nguyễn Hoài Phú 

30 DH81800383 Nguyễn Tấn Phước 

31 DH81808000 Nguyễn Thành Tấn 

32 DH81800979 Trần Văn Thanh 

33 DH81805552 Vũ Duy Thanh 

34 DH81806192 Bùi Nguyễn Đình Thi 

35 DH81801731 Nguyễn Hoàng Thi 

36 DH81802645 Lâm Gia Thịnh 

37 DH81805756 Phan Văn Tiến 

38 DH81805851 Huỳnh Trường Trí 

39 DH81802472 Phạm Nguyễn Hoàng Trọng 

40 DH81805913 Nguyễn Quang Nhật Trường 

41 DH81802651 Lữ Anh Tuấn 

42 DH81801075 Lê Huy Tướng 

43 DH81801458 Võ Quốc Việt 

44 DH81806076 Võ Nguyên Vương 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


